QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên Bộ: Tài chính – Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNN&PTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 3654/UBND-NN3 ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông 2013;

Căn cứ Công Văn số 131/HĐND-KTNS ngày 05/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về cấp kinh phí, phân bổ, điều chuyển vốn, gia hạn nộp tiền SDĐ, cấp kinh phí hỗ trợ vụ Đông, dự án B-T, giải quyết chính sách ưu đãi;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 666/TTr-STC ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2013, cụ thể như sau:

I. Quy mô thực hiện và Mức hỗ trợ:

1.Quy mô, loại cây trồng hỗ trợ:

- Quy mô: 16.000 ha;

- Loại cây trồng hỗ trợ: Ngô, đậu tương.

Cụ thể: (Theo kế hoạch diện tích gieo trồng vụ Đông năm 2013)
+ Cây ngô: 12.000 ha;

+ Cây đậu tương: 4.000 ha.

2. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 10% chi phí trực tiếp sản xuất ngô và đậu tương cho nông dân; với mức 900.000 đ/ha (tương đương 32.400 đồng/sào);

- Hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo của huyện và xã: 30.000 đồng/ha (Trong đó: huyện 10.000 đồng/ha, xã 20.000 đồng/ha); 
- Chi quản lý, chỉ đạo, giám sát,… của tỉnh 1,5% dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất ngô, đậu tương.
II. Kinh phí hỗ trợ:

1. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ: 15.096,0 triệu đồng (Mười lăm tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn); Gồm:

- Hỗ trợ giống ngô, đậu tương (16.000 ha x 0,9 tr.đ/ha): 14.400,0 triệu đồng;

- Quản lý, chỉ đạo….:




696,0 triệu đồng

(Cấp huyện: 160 triệu; Cấp xã: 320 triệu; Cấp tỉnh: 216 triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ:

2.1. Ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ: 



14.616,0 triệu đồng;
Trong đó: - Hỗ trợ giống ngô:



10.800,0 triệu đồng.

      - Hỗ trợ giống đậu tương: 


 3.600,0 triệu đồng.

      - KP quản lý, chỉ đạo, giám sát… Cấp tỉnh: 
216,0 triệu đồng
2.2. Ngân sách huyện cấp hỗ trợ:   



480,0 triệu đồng;

Trong đó: - Kinh phí quản lý, chỉ đạo cấp huyện: 

160,0 triệu đồng


     - Kinh phí quản lý, chỉ đạo cấp xã:  

320,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo)
3. Phương thức quản lý, cấp phát:

- Giao Sở Tài chính cấp ứng 70% kinh phí theo kế hoạch cho UBND các huyện, thành, thị và Sở Nông nghiệp & PTNT để tổ chức thực hiện với số tiền là: 10.231.200.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn). Kinh phí còn lại sẽ thực hiện sau khi có nghiệm thu, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện của UBND cấp huyện (đã được Phòng Kế hoạch Tài chính cấp huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định);

- Kinh phí quản lý, chỉ đạo của cấp huyện, xã do UBND cấp huyện cân đối từ Ngân sách cấp huyện.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trích chuyển kinh phí cấp ứng (70%) nói tại Điểm 3 Điều 1 Quyết định này từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán năm 2013 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi tạm ứng, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

2.1. Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai kế hoạch và cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2013 đến các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả đúng quy định.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách hỗ trợ vụ Đông 2013 của tỉnh, các biện pháp kỹ thuật thâm canh đảm bảo mở rộng tối đa diện tích vụ đông, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả thu nhập cho nông dân. Công khai chính sách hỗ trợ của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.3. Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở cơ sở và nghiệm thu để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện.

2.4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo về thời vụ, cơ cấu, chủng loại, chất lượng giống ngô và đậu tương; có kế hoạch cung ứng đủ giống, kịp thời vụ. Phân công các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn, các HTX trong việc cung ứng giống, chỉ đạo kỹ thuật, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất vụ Đông đảm bảo kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định, thống nhất với Sở Tài chính đề xuất cấp tiếp kinh phí còn lại theo diện tích thực tế đã thực hiện.
2.5. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3. UBND các huyện, thành, thị:

3.1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, HTX chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan cung ứng đủ giống đảm bảo chất lượng cho nông dân phát triển sản xuất vụ Đông.

3.2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp & PTNT để tổ chức cung ứng giống, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân tham gia thực hiện tốt quy trình kỹ thuật.
3.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức tốt việc nghiệm thu kết quả thực hiện với các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo Phòng KH-TC phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế) thẩm định diện tích thực tế và số kinh phí còn thiếu gửi Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp.
3.4. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác số liệu diện tích, đối tượng được hỗ trợ và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho nông dân, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.5. Kết thúc vụ Đông 2013 có báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan theo quy định.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở,…): Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cơ chế chính sách hỗ trợ vụ Đông 2013 của tỉnh và các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả để bà con nông dân trong tỉnh biết, thực hiện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc; Giám đốc Đài PTTH tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng (Sở Nông nghiệp PTNT) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC

Biểu 1
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT NGÔ, ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

	Số

TT
	ĐƠN VỊ
	Tổng diện tích hỗ trợ (ha)
	Trong đó:
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Trong đó
	Cấp ứng đợt I (70%)

	
	
	
	Ngô (ha)
	Đậu tương (ha)
	
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ
	Ngân sách huyện hỗ trợ
	

	
	
	
	
	
	
	
	QLCĐ cấp huyện
	QLCĐ cấp xã
	Tổng
	

	I
	Kinh phí hỗ trợ giống ngô, đậu tương
	16.000
	12.000
	4.000
	14.880.000.000
	14.400.000.000
	160.000.000
	320.000.000
	480.000.000
	10.080.000.000

	1
	Thành phố Vĩnh Yên
	330
	250
	80
	306.900.000
	297.000.000
	3.300.000
	6.600.000
	9.900.000
	207.900.000

	2
	Thị xã Phúc Yên
	300
	250
	50
	279.000.000
	270.000.000
	3.000.000
	6.000.000
	9.000.000
	189.000.000

	3
	Huyện Lập Thạch
	2.000
	1.800
	200
	1.860.000.000
	1.800.000.000
	20.000.000
	40.000.000
	60.000.000
	1.260.000.000

	4
	Huyện Sông Lô
	1.070
	1.000
	70
	995.100.000
	963.000.000
	10.700.000
	21.400.000
	32.100.000
	674.100.000

	5
	Huyện Tam Dương
	1.500
	1.400
	100
	1.395.000.000
	1.350.000.000
	15.000.000
	30.000.000
	45.000.000
	945.000.000

	6
	Huyện Tam Đảo
	1.550
	1.200
	350
	1.441.500.000
	1.395.000.000
	15.500.000
	31.000.000
	46.500.000
	976.500.000

	7
	Huyện Bình Xuyên
	1.350
	1.100
	250
	1.255.500.000
	1.215.000.000
	13.500.000
	27.000.000
	40.500.000
	850.500.000

	8
	Huyện Vĩnh Tường
	4.700
	3.100
	1.600
	4.371.000.000
	4.230.000.000
	47.000.000
	94.000.000
	141.000.000
	2.961.000.000

	9
	Huyện Yên Lạc
	3.200
	1.900
	1.300
	2.976.000.000
	2.880.000.000
	32.000.000
	64.000.000
	96.000.000
	2.016.000.000

	II
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo, giám sát…. Cấp tỉnh
	
	
	
	216.000.000
	216.000.000
	
	
	
	151.200.000

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	15.096.000.000
	14.616.000.000
	160.000.000
	320.000.000
	480.000.000
	10.231.200.000


Biểu 2

CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT NGÔ, ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG 2013
(Kèm theo Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

	Số TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Diện tích hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ (đồng/ha)
	Tổng kinh phí hỗ trợ

	
	
	Tổng diện tích
	Cây ngô (ha)
	Cây đậu tương (ha)
	
	Tổng cộng (đồng)
	Cây ngô (đồng)
	Cây đậu tương (đồng)

	1
	Thành phố Vĩnh Yên
	330
	250
	80
	900.000
	297.000.000
	225.000.000
	72.000.000

	2
	Thị xã Phúc Yên
	300
	250
	50
	900.000
	270.000.000
	225.000.000
	45.000.000

	3
	Huyện Lập Thạch
	2.000
	1.800
	200
	900.000
	1.800.000.000
	1.620.000.000
	180.000.000

	4
	Huyện Sông Lô
	1.070
	1.000
	70
	900.000
	963.000.000
	900.000.000
	63.000.000

	5
	Huyện Tam Dương
	1.500
	1.400
	100
	900.000
	1.350.000.000
	1.260.000.000
	90.000.000

	6
	Huyện Tam Đảo
	1.550
	1.200
	350
	900.000
	1.395.000.000
	1.080.000.000
	315.000.000

	7
	Huyện Bình Xuyên
	1.350
	1.100
	250
	900.000
	1.215.000.000
	990.000.000
	225.000.000

	8
	Huyện Vĩnh Tường
	4.700
	3.100
	1.600
	900.000
	4.230.000.000
	2.790.000.000
	1.440.000.000

	9
	Huyện Yên Lạc
	3.200
	1.900
	1.300
	900.000
	2.880.000.000
	1.710.000.000
	1.170.000.000

	
	Tổng cộng
	16.000
	12.000
	4.000
	
	14.400.000.000
	10.800.000.000
	3.600.000.000


Biểu 3
CHI TIẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT NGÔ, ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG 2013

(Kèm theo Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Số TT
	Tên đơn vị
	Tổng kinh phí quản lý, chỉ đạo (đồng)
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo cấp tỉnh (đồng)
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo cấp huyện
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo cấp xã

	
	
	
	
	Diện tích hỗ trợ (ha)
	Định mức hỗ trợ (đ/ha)
	Số tiền hỗ trợ (đồng)
	Diện tích hỗ trợ (ha)
	Định mức hỗ trợ (đ/ha)
	Số tiền hỗ trợ (đồng)

	1
	Thành phố Vĩnh Yên
	9.900.000
	
	330
	10.000
	3.300.000
	330
	20.000
	6.600.000

	2
	Thị xã Phúc Yên
	9.000.000
	
	300
	10.000
	3.000.000
	300
	20.000
	6.000.000

	3
	Huyện Lập Thạch
	60.000.000
	
	2.000
	10.000
	20.000.000
	2.000
	20.000
	40.000.000

	4
	Huyện Sông Lô
	32.100.000
	
	1.070
	10.000
	10.700.000
	1.070
	20.000
	21.400.000

	5
	Huyện Tam Dương
	45.000.000
	
	1.500
	10.000
	15.000.000
	1.500
	20.000
	30.000.000

	6
	Huyện Tam Đảo
	46.500.000
	
	1.550
	10.000
	15.500.000
	1.550
	20.000
	31.000.000

	7
	Huyện Bình Xuyên
	40.500.000
	
	1.350
	10.000
	13.500.000
	1.350
	20.000
	27.000.000

	8
	Huyện Vĩnh Tường
	141.000.000
	
	4.700
	10.000
	47.000.000
	4.700
	20.000
	94.000.000

	9
	Huyện Yên Lạc
	96.000.000
	
	3.200
	10.000
	32.000.000
	3.200
	20.000
	64.000.000

	10
	KP quản lý, chỉ đạo, giám sát… cấp tỉnh (14.400 tr.đ x 1,5%) = 216 triệu đồng
	216.000.000
	216.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	216.000.000
	16.000
	10.000
	160.000.000
	16.000
	20.000
	320.000.000


